	                                                        Thứ …….…… ngày …… tháng …… năm 2022


	Trường: Tiểu học  Y JUT
Lớp: 3... 

Họ và tên : ..................................

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2021-2022
                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..……………………………………………
……………………………………..………………………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC: 
     I. Kiểm tra đọc thành tiếng 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

	                                                      Nhím con kết bạn
 Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng.
    Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc nhảy tới và nói:
    - Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn.
    Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn người lại mà vẫn run vì sợ.
    Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông.
    Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm Nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nó liền cắm đầu chạy. Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá là một cái hang: “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú Nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím con bẽn lẽn hỏi:
    - Tên bạn là gì?
    - Tôi là Nhím Nhí.
    Nhím con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn”.
    Nhím nhí nói: “Không hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm.
    Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở gọn đẹp.
    Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh
                                        Trần Thị Ngọc Trâm



Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu1. Vì sao Nhím con lại không quen biết bất kì loài vật nào trong rừng? 

A. Vì Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng. 

B. Vì Nhím chỉ ở trong nhà, không ra ngoài bao giờ. 

C. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt. 

D. Vì Nhím dũng cảm.
Câu 2. Ba chi tiết nào dưới đây cho thấy Nhím con rất nhút nhát? 

A. Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn người lo sợ. 

B. Mùa đông đến, Nhím mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú rét. 

C. Thấy trời bỗng đổ mưa, Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. 

D  .Nhím con đang đi tìm nơi trú đông.
Câu 3. Vì sao Nhím Nhí mời Nhím con ở lại với mình qua mùa Đông? 

A. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn. 

B. Vì Nhím Nhí rất thích Nhím con. 

C. Vì Nhím Nhí và Nhím con là bạn thân. 

D. Cả 3 ý trên

Câu 4. Nhím con cảm thấy như thế nào khi ở cùng Nhím Nhí 

A. Nhím con cảm thấy rất vui khi có bạn. 

B. Nhím con cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ. 

C. Nhím con vẫn cảm thấy lo sợ. 

D. Nhím con cảm thấy buồn.
Câu 5. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? 

 
Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím con đi kiếm quả để ăn.
A. Ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu . 

B. Ngăn cách giữa trạng ngữ với bộ phận chính trong câu. 

C. Ngăn cách giữa các bộ phận làm chủ ngữ trong câu .          
Câu 6. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao” trong câu dưới đây. 

“Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình suốt mùa đông giá lạnh.
Câu 7. Lớp học của em có một bạn mới từ trường khác chuyển đến. Để giúp bạn hoà nhập với các bạn trong lớp, em sẽ làm gì? 

…………………………………………………………………………………….
Câu 8. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Viết 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hoá để nói về: Bầu trời.  

.................................................................................................................................. 

	                                                        Thứ …….…… ngày …… tháng …… năm 2022


	Trường: Tiểu học  Y JUT
Lớp: 3... 

Họ tên HS: ..................................

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019-2020
                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..…………………………………………
……………………………………..……………………………………………

……………………………………..……………………………………………


B. KIỂM TRA VIẾT 
 I. Chính tả 
1. Chính tả nghe – viết 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về việc làm để bảo vệ môi trường.
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH Y JUT 
        KHỐI 3                     
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2021- 2022- LỚP 3A2
A. Kiểm tra đọc( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm

+ Đọc đúng rõ ràng rành mạch đoạn văn,đoạn thơ (tốc độ đọc 60-70 tiếng /phút): 1đ                                                                     
  + Đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng) :             1 đ

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:       
 1 đ

+Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.                              
 1đ

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiến thức tiếng việt ( 6 đ) 
Mỗi câu trả lời đúng 0,5  điểm

	Câu 1: C
	Câu 2 :A
	Câu 3: A
	Câu 4 : A
	Câu 5 : B


6. Gợi ý: Để giúp bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ nói chuyện với bạn để bạn cởi mở hơn, rủ bạn tham gia các hoạt động của trường, lớp, các hoạt động ngoại khoá,…(0,5 điểm)

7. Để giúp bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ nói chuyện với bạn để bạn cởi mở hơn, rủ bạn tham gia các hoạt động của trường, lớp, các hoạt động ngoại khoá,…(1 điểm)

8. Gợi ý: Cuộc sống cần phải có bạn bè để quan tâm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nếu chỉ sống một mình, xa rời đồng loại thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. ( 1 điểm)

9. Viết câu theo yêu cầu: 1,0 điểm 

 - Viết được câu theo yêu cầu nhưng sử dụng từ chưa chính xác: 0,5 điểm 

 - Không viết được câu: 0 điểm 

Gợi ý:  -  Bầu trời đêm mặc chiếc áo sẫm đính chi chít những ngôi sao lấp lánh

B.Kiểm tra viết ( 10 điểm)

 1. Chính tả: (4 điểm ) 
Bài: Câu chuyện của chuồn chuồn

      Chú khoác lên người chiếc áo ngũ sắc rực rỡ và đôi cánh trong vắt như pha lê nhú lên từ phía sau lưng. Chú rận nước giờ đây đã lột xác và biến thành chú chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta khẽ vỗ cánh và từ từ bay lên không trung. Chú vui sướng lượn vòng trên bầu trời ngập tràn ánh nắng.
– Tốc độ đạt yêu cầu: (khoảng 70 chữ /15 phút)  
                       1 đ
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:   


         1 đ

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi):  

         1  đ

– Trình bày bài thơ, bài văn theo đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 đ

* Mỗi lỗi chính tả trong bài (sai, lẫn lộn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường – chữ hoa): trừ 0,25 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.

2. Tập làm văn: (6 điểm)

+ Nội dung (ý): 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

      + Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1điểm

                                                                     Cư Bao, ngày 12  tháng 5  năm 2022
 CM duyệt                                         KT duyệt                           Người ra đề

                                                    Đinh Thị Mai Huề         Nguyễn Thị Kim Anh
BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT 

Đêm trong rừng

Trăng cuối tháng vàng và nhọn như một chiếc ngà non đã ló ra khỏi đỉnh núi. Trời đầy sao. Gió lộng trên những ngọn cây cao nhưng trong rừng thì hoàn toàn yên tĩnh. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy dưới chân đua nhau toả mùi thơm. Những đốm sáng lân tinh trên gỗ và trên lá mục lấp lánh. 

                                                                                                      (Vũ Hùng)
Câu hỏi:   1. Trong đoạn văn này em thích hình ảnh nào nhất, vì sao?

Mùa hoa sấu
Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.

Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.

Băng Sơn

Câu hỏi:   1. Cây sấu thay lá vào mùa nào?

                 2. Hoa sấu được so sánh với sự vật gì?

                 3. Vị của hoa sấu như thế nào?

Đà Lạt
Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng đãng, mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà Lạt giống như một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những vườn lê, táo ... trĩu quả, những vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới chân núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận.

                                                                                                        Sưu tầm

Câu hỏi:    1.Khí trời ở Đà Lạt như thế nào?

                  2. Tại sao Đà Lạt lại là nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta?

Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.

(Vũ Tú Nam)

Câu hỏi:      1 .Vợ chồng Chích nuôi những ai?

                   2. Hàng ngày vợ chồng Chích thường làm gì?

Chiếc áo mưa


Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hoa vội vàng khi sực nhớ ra mình không mang áo mưa. Nhưng rồi em liền cho cặp sách vào túi ni lông, lên xe và phóng thẳng về nhà. Trời mưa to và lạnh quá. Hoa cố nhấn bàn đạp thật mạnh. Bánh xe lăn đều trên những con đường ướt phát ra những âm thanhh nghe thật vui tai. Về đến nhà thì cả người ướt sũng. Hoa thấy trước cửa có một ông lão đang đứng trú mưa. Ông lão nói: “Cho ông đừng nhờ đây một tí nhé!”. Hoa chỉ kịp nói: “Vâng ạ!” rồi vội vã vào nhà. Em run lên vì rét và hắt hơi liên tục. Chợt, Hoa nhớ đến ông lão đang đứng trú mưa ngoài cửa, em vội lấy chiếc áo mưa trong tủ, chạy ra đưa cho ông và nói: “Ông ơi, ông mặc áo mưa rồi về nhà đi kẻo muộn”. Ông lão nhìn Hoa trìu mến và nói lời cảm ơn. Hoa thấy lòng vui vui.
                                                                                                              (sưu tầm)

Câu hỏi:  1.Trời mưa lại không có áo mưa, hoa đã bảo quản sách của mình như thế nào?

                2. Hoa đã làm gì khi thấy ông lão trú mưa trước của nhà mình?

                3. Tại sao hoa lại thấy vui khi đưa áo mưa cho ông lão?

Ngọn đèn vĩnh cửu


Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học. Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.
Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có đèn dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.
Biết nhà Sĩ nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:
- Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa! 
(Sưu tầm)

Câu hỏi:  1. Tại sao Sĩ lại không đi học?

                2.Nhà không có điện, Sĩ đã làm gì để có ánh sáng học?

               3. Em học được ở bạn Sĩ điều gì?

Hương cà phê
Mùa hoa cà phê nở, cả đất trời Đắk Lắk dường như tinh khiết hoa, đằm thắm hơn và duyên dáng hơn. Những cánh hoa trắng mong manh và nhỏ bé nhưng lại tạo ra mùi hương quyến rũ đến kì diệu. Khi cà phê vào mùa trổ bông, cả đất trời Đắk Lắk đều ngan ngát một mùi thơm vừa nồng nàn, vừa tinh khiết. Đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ ấy. Hương cà phê len lỏi vào tận các ngõ ngách, quyện vào tóc, thấm vào từng tế bào của người dân Ban Mê, nên trong hơi thở, giọng nói của họ đều tỏa ra mùi hương kì diệu. Nếu đến đó vào mùa hoa cà phê nở rộ, bạn sẽ được hít thở mùi hương thơm nồng nàn, ngọt lịm đến đặc quánh lại ấy.

 





(sưu tầm)

Câu hỏi:   1. Vào mùa hoa cà phê nở, đất trời Đăk Lăk như thế nào?

                 2. Hoa cà phê có màu gì?

Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hoá rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.
Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía ong thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

                                                                         (Võ Quảng)

Câu hỏi:    1. Ong thợ làm việc như thế nào?

                 2. Ong thợ tìm mật ở đâu?

                 3. Trên đường đi tìm mật, ong thợ gặp nguy hiểm gì?
	TRƯỜNG TH Y JUT 
         KHỐI 3                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2021– 2022
	Mạch kiến thức,kĩ năng
	Số câu/

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	1
	2,5
	1,0

	
	Câu số
	1;2;3,4
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	2.Kiến Thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	 2
	
	1
	
	
	1
	3

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,5
	
	1,0
	
	
	0,5
	2,0

	
	Câu số
	
	
	5
	6,7
	
	 8
	
	
	
	

	Tổng số câu Tiếng Việt
	Số câu
	4
	
	1
	2
	  
	1
	
	1
	5
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	1,5
	
	1,0
	
	1,0
	2,5
	3,5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2021– 2022
	Mạch kiến thức,kĩ năng
	Số câu/

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	1
	2,5
	1,0

	
	Câu số
	1;2;3,4
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	2.Kiến Thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	2
	 1
	
	1
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	1,0
	
	
	0,5
	2,0

	
	Câu số
	
	
	5,6
	7
	
	 8
	
	
	
	

	Tổng số câu Tiếng Việt
	Số câu
	4
	
	2
	1
	  
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	3,0
	3,0
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ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2021– 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC: 

     I. Kiểm tra đọc thành tiếng 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

	                                                      Nhím con kết bạn
 Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng.
    Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc nhảy tới và nói:
    - Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn.
    Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn người lại mà vẫn run vì sợ.
    Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông.
    Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm Nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nó liền cắm đầu chạy. Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá là một cái hang: “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú Nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím con bẽn lẽn hỏi:
    - Tên bạn là gì?
    - Tôi là Nhím Nhí.
    Nhím con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn”.
    Nhím nhí nói: “Không hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm.
    Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở gọn đẹp.
    Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh
                                        Trần Thị Ngọc Trâm



Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu1. Vì sao Nhím con lại không quen biết bất kì loài vật nào trong rừng? (M1-0,5 điểm)

A. Vì Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng. 

B. Vì Nhím chỉ ở trong nhà, không ra ngoài bao giờ. 

C. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt. 

D. Vì Nhím dũng cảm.
Câu 2. Ba chi tiết nào dưới đây cho thấy Nhím con rất nhút nhát? (M1-0,5 điểm)

A. Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn người lo sợ. 

B. Mùa đông đến, Nhím mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú rét. 

C. Thấy trời bỗng đổ mưa, Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. 

D  .Nhím con đang đi tìm nơi trú đông.
Câu 3. Vì sao Nhím Nhí mời Nhím con ở lại với mình qua mùa Đông? (M1-0,5 điểm)

A. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn. 

B. Vì Nhím Nhí rất thích Nhím con. 

C. Vì Nhím Nhí và Nhím con là bạn thân. 

D. Cả 3 ý trên

Câu 4. Nhím con cảm thấy như thế nào khi ở cùng Nhím Nhí (M1-0,5 điểm)

A. Nhím con cảm thấy rất vui khi có bạn. 

B. Nhím con cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ. 

C. Nhím con vẫn cảm thấy lo sợ. 

D. Nhím con cảm thấy buồn.
Câu 5. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? (M2- 0,5 điểm)
 
Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhím con đi kiếm quả để ăn.
A. Ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu . 

B. Ngăn cách giữa trạng ngữ với bộ phận chính trong câu. 

C. Ngăn cách giữa các bộ phận làm chủ ngữ trong câu . 

 Câu 6. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao” trong câu dưới đây.(M2 – 0,5 điểm) 
“Nhím Con và Nhím Nhí rất vui vì chúng không phải sống một mình suốt mùa đông giá lạnh.”

Câu 7. Lớp học của em có một bạn mới từ trường khác chuyển đến. Để giúp bạn hoà nhập với các bạn trong lớp, em sẽ làm gì? (M2-1 điểm).
Câu 8. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ? (M3-1 điểm)
Câu 9. Viết 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hoá để nói về: Bầu trời. (M4 –1 điểm) 

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả: Nghe – viết 

Bài: Câu chuyện của chuồn chuồn
2.Tập làm văn:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về việc làm để bảo vệ môi trường.
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